
BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

DANH SÁCH HS-SV BUỘC THÔI HỌC

(Kèm theo quyết định số         / QĐ-ĐHCN ngày ........ tháng ........ năm ........)

Lớp: 2017DHDTTT01 Học kỳ:Khóa: ĐH K12 (2017-2021)  6

Mã SV Họ và tênSTT
Tổng 

số TC 

tích 

lũy

Điểm 

TBC 

Tích 

lũy

Ghi chú
Điểm 

TBC 

Kỳ 

trước

Điểm 
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Kỳ 

hiện 

tại

SV 

Năm

Xếp 

hạng 

học 

lực

1 Nguyễn Đắc  0.00  0.00  22017600358  2.18 YếuChiến Học kỳ 5 Học kỳ 6 55

2 Vũ Hoàng  0.00  0.00  21041050486  2.07 YếuGiang Học kỳ 0 Học kỳ 3 

Học kỳ 5 Học kỳ 6

 42

3 Ngô Đức  0.00  0.00  20841050416  2.39 YếuHoàn Học kỳ 5 Học kỳ 6 56

Người lập danh sáchNgười duyệt

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2020Số SV xếp hạng yếu:

Số SV xếp hạng bình thường:

 3

 0

Vũ Thị Hạnh


